
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 10, Thôn Phú Đa 1, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

18/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẠT CƯỜM GỖ THANH LONG

0110456363

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
( không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4663

5. Khai thác gỗ 0220

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Nhóm này gồm: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 

8299

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)
( không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẠT CƯỜM GỖ 
THANH LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LONG WOOD BEADS 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH LONG WOOD BEADS MANUFACTURING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987646227
Email: Khoinghiep1977@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết:
- Xẻ mỏng, bóc vỏ, đẽo bào gỗ;
- Sản xuất tà vẹt bằng gỗ;
- Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp;
- Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ.
- Làm khô gỗ.
- Tẩm hoặc xử lý hoá chất gỗ với chất bảo quản hoặc nguyên 
liệu khác.

1610(Chính)

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

16. Đúc sắt, thép
(Loại trừ kinh doanh vàng miếng)

2431

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn

2599

21. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4784

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Dịch vụ logistics
 (Loại trừ các hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng 
không)

5229

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

26. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

3211

27. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

3240
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN 
LONG

Việt 
Nam

Thôn Phú Ân, 
Phường Thiệu Khánh, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

750.000.000 50,000 038077113327

2PHẠM 
MẠNH 
HÙNG

Việt 
Nam

Khu phố 1, Phường 
Tân Đồng, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

750.000.000 50,000 008074009412

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh:
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
+Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; 

+Bán lẻ dao, keo, dụng cụ cắt gọt, đồ dung nhà bếp; 
+Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4759

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác
( không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038077113327
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Ân, Phường Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 10, Thôn Phú Đa 1, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN LONG Nam

19/05/1977 Kinh Việt Nam

15/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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